	TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: ..........................................

Lớp          : 3...                                                                  
	Thứ...........ngày......tháng 12 năm 2020
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 (Đọc –hiểu)

NĂM HỌC 2020 – 2021
 (Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi, chấm thi

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc tiếng: ......

Đọc hiểu: ............
	
	

	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 4 điểm): 

- Học sinh đọc một đoạn văn trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó (kiểm tra trong các tiết ôn tập).
II. ĐỌC HIỂU ( 6 điểm): Đọc thầm đoạn văn sau
	Vườn hoa của chú Khổng Lồ

          Chú Khổng Lồ có một vườn hoa to rất đẹp. Chú xây một bức tường thật cao để không cho các bạn nhỏ vào chơi.


Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng nhưng lại rất vắng vẻ. Các loài hoa nói với nhau: “Chú Khổng Lồ thật ích kỉ. Từ nay chúng ta không nở hoa cho chú xem nữa”. Thế là vườn hoa chỉ còn gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn.


Bỗng một buổi sáng sớm, chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và ngửi thấy mùi hoa thơm. Thì ra các bạn nhỏ đã vào vườn hoa qua một lỗ nhỏ ở chân tường. Các bạn nô đùa rất vui vẻ. Những bông hoa lại khoác trên mình những bộ áo nhiều màu sặc sỡ, tỏa hương ngào ngạt.


Chú Khổng Lồ rất hối hận vì sự ích kỉ của mình. Từ đó, vườn hoa lại có mùa xuân, hoa thơm và tiếng cười.

                                                                                                            (Theo NGỌC KHÁNH dịch)


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Chú Khổng Lồ đã làm gì để các bạn nhỏ không vào vườn hoa chơi được?

A. Treo biển cấm các bạn nhỏ vào vườn.
     B. Xây một bức tường thật cao bao quanh vườn.

     C. Rào dây thép gai kín quanh vườn hoa.
   D. Đào một rãnh nước xung quanh vườn.
Câu 2: (0,5 điểm) Vườn hoa trở nên như thế nào khi không có các bạn nhỏ vào chơi? 

A. Hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng.
B. Hoa nở rộ và chim hót véo von.

C. Chỉ còn bãi cỏ non mỡ màng, cảnh vật yên tĩnh.
D. Chỉ có gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn.

Câu 3: (1 điểm) Vào một buổi sáng, chú Khổng Lồ nghe thấy gì?
A. Chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và tiếng bọn trẻ nô đùa.

B. Chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von.  

C. Chú nghe thấy tiếng bọn trẻ nô đùa.

D. Chú nghe thấy tiếng bọn trẻ ca hát.
Câu 4: (1 điểm) Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

A. Vườn hoa chỉ đẹp và đáng yêu khi mùa xuân đến.
B. Các bạn nhỏ rất thích chơi đùa ở vườn hoa.

C. Chia sẻ với mọi người thì mình mới có niềm vui.

D. Vườn hoa chỉ đẹp khi có các bạn nhỏ vào nô đùa.
Câu 5: (1 điểm) Theo em điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh em không có bạn bè? 
 ................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 6: (0,5 điểm) Cho các từ sau: cây đa, bến đò, đường phố, dòng sông, con đò, cánh đồng, trâu bò, lũy tre.

     Em hãy gạch dưới từ không phải là từ chỉ sự vật ở làng quê. 

Câu 7: (0,5 điểm) Em hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau. 
       Các bạn nam đều thích chơi đá bóng đá cầu.
Câu 8: (1 điểm) Viết một câu văn có hình ảnh so sánh: 
 ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

	Cha mẹ học sinh
( Ký, ghi rõ họ, tên)
	GVCN

( Ký, ghi rõ họ, tên)



	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt – Lớp 3
Thời gian: 40 phút


KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả ( 4 điểm) 
GV đọc cho HS nghe viết đoạn văn sau trong 15 phút. 
Đêm trăng trên Hồ Tây

Hồ về thu, nước trong vắt mênh  mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông  nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng còn lơ thơ những đóa hoa nở muộn. Mùi hương theo chiều gió ngào ngạt...

II. TËp lµm v¨n (6 ®iÓm) - 25 phót 

ViÕt mét ®o¹n v¨n (tõ 7 ®Õn 10 c©u) kÓ về một cảnh đẹp quê hương em hoặc một cảnh đẹp đất nước mà em thích. 
